
Trang 1/3 – Đề 101 
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ĐỀ CHÍNH THỨC 

(Đề có 03 trang) 
 

Họ và tên thí sinh:   
Số báo danh:   

 
PHẦN I. ( 5 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm có nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời 
từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi chỉ có một phương án đúng. 
Câu 1. Khi em nhìn thấy một cảnh đẹp, thì mắt tham gia vào hoạt động nào trong quá trình 
xử lí thông tin? 

A. Thu nhận thông tin.                                       B. Truyền thông tin. 
C. Xử lí thông tin.                                              D. Truyền thông tin. 

Câu 2. Dữ liệu là 
A. Đầu vào cho bài toán xử lí thông tin.       B. Đầu ra của một bài toán xử lí thông tin. 
C. Nội dung của bài toán xử lí thông tin.      D. Thông tin được chia làm nhiều phần. 

Câu 3.Máy tính thực hiện mấy bước để xử lí thông tin? 
A. 1.   B. 2.   C. 3.   D. 4. 

Câu 4. Thông tin là gì? 
A. Các văn bản và số liệu. 
B. Hình ảnh, âm thanh. 
C. Văn bản, Hình ảnh, âm thanh. 
D. Hiểu biết của con người về một thực thể, sự vật, khái niệm, hiện tượng nào đó. 

Câu 5. Đơn vị lưu trữ dữ liệu nhỏ nhất  
A. Bit.   B. MB.   C. B.   D. GB. 

Câu 6. Đơn vị đo tốc độ tính toán của máy tính là gì? 
A. Byte.   B. Flops.   C. Hz.   D. cm/s. 

Câu 7. Trong những tình huống nào sau đây, máy tính thực thi công việc tốt hơn con 
người? 

A. Khi phân tích tâm lí một con người.  B.  Khi chuẩn đoán bệnh. 
C.  Khi thực hiện một phép toán phức tạp.            D. Khi dịch một tài liệu. 

Câu 8. Nền văn minh thông tin gắn liền với loại công cụ nào? 
A. Động cơ hơi nước.               B. Máy điện thoại. 
C. Máy tính điện tử.               D. Máy phát điện. 

Câu 9. Người dùng có thể tiếp cận và chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng, tiện lợi, 
không phụ thuộc vào vị trí địa lý khi người dùng kết nối vào đâu 

A. Laptop .  B. Máy tính.  C. Mạng máy tính. D. Internet. 
Câu 10. E-Govermment là 

A. Chính phủ điện tử.               B. Doanh nghiệp số. 
C. Ngân hàng số.               D. Y tế số. 

Câu 11. Đồ dùng được gọi là thông minh khi 
A. Có khả năng xử lí thông tin, kết nối với người dùng hoặc kết nối với các thiết bị 
khác, có thể hoạt động tương tác và tự chủ ở một mức độ nào đó. 
B. Có thể tính toán. 

ĐỀ 101 



Trang 2/3 – Đề 101 

C. Hoạt động theo một quy trình giống nhau. 
D. Có sạc pin. 

Câu 12. Tên tiếng anh của điện toán đám mây là gì? 
A. Gmail.                B. Zoom Cloud Meeting. 
C. Cloud Computing.              D. Google Meet. 

Câu 13. Đâu không phải là dịch vụ lưu trữ qua điện toán đám mây? 
A. Dropbox.            B. Google Drive. C. iCoud.  D. Paint. 

Câu 14. Để tạo tệp ảnh mới ta chọn: 
      A. File/ Save.  B. File/ New.  C. File/ Open. D. File/ Exit. 
Câu 15. Tin học và máy tính là cơ sở của sự ra đời và phát triển của? 

A. Xã hội tin học hóa.              B. Mạng máy tính 
C. Nền kinh tế tri thức.                                  D. Internet 

Câu 16. Thao tác nào sau đây giúp phòng tránh phần mềm độc hại? 
A. Cài đặt và sử dụng phần mềm diệt virus. 
B. Tải về cài đặt những phần mềm lạ, có nguồn gốc không rõ ràng, dùng thử xong thì 
xoá đi. 
C. Mở xem những email có nội dung hấp dẫn như: “Bạn đã may mắn trúng thưởng”. 
D. Trong điều kiện máy tính đã cài đặt phần mềm diệt virus, có thể yên tâm truy cập 
vào các đường link và trang web lạ để tìm hiểu khám phá. 

Câu 17. Con đường nào không lây, truyền virus 
A. Tệp đính kèm qua mail.                       B. Truy cập các trang web. 
C. Màn hình máy tính.                                  D. Thẻ nhớ, USB. 

Câu 18. Đâu là tác hại khi sử dụng internet? 
A. Giúp tìm kiếm thông tin.      B. Chia sẻ thông tin. 
C. Bị rủ rê tham gia các hoạt động phi pháp trên mạng xã hội.      D. Học tập online. 

Câu 19 Đâu không phải là đặc điểm của Internet? 
A. Phủ khắp thế giới. 
B. Tạo nhánh từ các mạng nhỏ. 
C. Chỉ mang lại lợi ích cho con người trong lĩnh vực văn hóa, kinh tế, xã hội. 
D. Không thuộc quyền sở hữu của cá nhân hay tổ chức nào. 

Câu 20. Mạng LAN là viết tắt của cụm từ nào? 
A. Local Arian Network.            B. Lomal Area Network. 
C. Local Area.              D. Local Area Network. 

 PHẦN II. ( 2 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 21 đến câu 22 
Trong mỗi ý a), b), c) hoặc d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 21. Lời khuyên nào đúng, sai khi em muốn bảo vệ máy tính và thông tin trên máy 
tính của mình? 

a) Đừng bao giờ mở thư điện tử và mở tệp đính kèm thư từ những người không quen 
biết. 
b) Luôn nhớ đăng xuất khi sử dụng xong máy tính, thư điện tử. 
c) Chẳng cần làm gì vì máy tính đã được cài đặt sẵn các thiết bị bảo vệ từ nhà sản xuất. 
d) Nên cài đặt phần mềm bảo vệ máy tính khỏi virus và thường xuyên cập nhật phần 
mềm bảo vệ. 

Câu 22. Phát biểu nào sau đây về các thiết bị trong hệ thống IoT là sai? 
a) Được gắn cảm biến để tự cảm nhận môi trường xung quanh. 
b) Được trang bị Trí tuệ nhân tạo (AI) để có khả năng tự thực hiện công việc. 
c) Được kết nối mạng Internet để phối hợp với nhau tạo thành một hệ thống tự động. 
d) Là những cảm biến được kết nối mạng với nhau thành một hệ thống. 
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III.PHẦN III. TỰ LUẬN (3,0 điểm) 
Câu 1 (1,5 điểm). Nêu một ví dụ minh họa và giải thích về những đóng góp cơ bản của tin 
học đối với xã hội. 
Câu 2 (1,5 điểm). Nhận định gì về sự việc sau đây. 

Ông X nhận được email thông báo trúng thưởng “Lộc vàng may mắn” từ một 
người tự xưng là giao dịch viên của ngân hàng A, trong email có đường link tới một 
trang web. Tò mò truy cập vào thì ông X thấy trang web đó hiển thị chính xác họ tên, 
địa chỉ và số điện thoại của mình cùng với phần thưởng là một chiếc xe ô tô. Để thực 
hiện thủ tục lĩnh thưởng, trang web yêu cầu ông X phải gõ tên đăng nhập, mật khẩu 
và mã OTP của tài khoản ngân hàng. 
 

---------- HẾT ---------- 
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. 
Họ và tên giám thị: ….……………………... Chữ ký: …………………. 
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